
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
          ĐẠI HỌC HUẾ

DANH MỤC SẢN PHẨM THAM GIA TRIỂN LÃM SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ NĂM 2013

STT Mã số Tên sản phẩm Tác giả (nhóm tác giả) Đơn vị

1 KHXH1 Phim ‘‘Tam Giang vẻ đẹp kỳ thú’’ và Brochure: 3 
tua du lịch đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Nguyễn Thị Thanh Thủy  
Trương Thị Hồng Minh  
Lê Tuấn    
Phạm Đinh Khang   
Lê Hoàng

Khoa Du lịch - Đại học Huế

2 KHXH2 TOUR DU LỊCH SINH THÁI 1 NGÀY 1 ĐÊM 
TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA 
THIÊN HuẾ

Nguyễn Đoàn Hạnh Dung 
Hà Công Danh

Khoa Du lịch - Đại học Huế

3 KHXH3 Gióng Gánh trong Văn hóa Việt. Đỗ Thị Nhẫn
Nguyễn Văn Lâm

Khoa Việt Nam học, Trường Đại học 
Ngoại ngữ - Đại học Huế.

4 KHXH4 Diễn đàn học tập, trao đổi ngôn ngữ và văn hóa 
Nhật Bản trên mạng Internet.

Lê Quang Hân Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

5 KHXH5 Giá trị văn hóa trà đạo đối với người Nhật Bản 
trong giai đoạn hiện nay 

Đặng Thị Hương Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

6 KHXH6 Lễ hội đâm trâu của các tộc người thiểu số phía 
Tây tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hồ Viết Hoàng Khoa Việt Nam học, Trường Đại học 
Ngoại ngữ, Đại học Huế

7 KHXH7 Phân tích những nét tương đồng và dị biệt của hai 
nền văn hóa Việt Nam – Anh Quốc thông qua 
những truyện cổ tích điển hình.

Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Lê Thị Diệp Hương
Hoàng Phương Trang Nhung
Đặng Thị Cẩm Tú

Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại 
ngữ, Đại học Huế

8 KHXH8 Poster các chương trình tiêu biểu thuộc khung 
chương trình OFF của Festival Huế 2010

Đinh Thị Khánh Hà Bộ môn Quản lý sự kiện& Marketing 
dịch vụ - Khoa Du lịch - Đại học Huế

9 KHXH9 Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học 
nghệ thuật – từ góc nhìn mỹ học tính dục

Phan Tuấn Anh Khoa Ngữ Văn – Đại học Khoa học 
Huế, Đại học Huế

10 KHXH10 Giải pháp việc làm cho người lao động sau thu 
hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Hà Thị Hằng KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ, ĐẠI 
HỌC KINH TẾ HuẾ

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 



11 KHXH11 Đấu tranh chính trị ở Khu phi quân sự - Vỹ tuyến 
17 (1954-1956)

Hoàng Chí Hiếu Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 
phạm Huế 

12 KHGD1 THÍ NGHIỆM CỘNG HƯỞNG Đoàn Thị Loan Khoa Vật lý – trường Đại học Sư Phạm 
13 KHGD2 KÍNH VẠN HOA Võ Thùy Dương khoa Vật lý – trường Đại học Sư Phạm 
14 KHGD3 MÔ HÌNH SÓNG Đỗ Quang .

Nguyễn Quang Sáng. 
Thanh Thuận.

Khoa Vật Lý – ĐH Sư Phạm Huế

15 KHGD4 TÊN LỬA NƯỚC HV Cao Học – Ngành LL & 
PPDH Vật lý

Khoa Vật Lý – ĐH Sư Phạm Huế

16 KHGD5 KÍNH THIÊN VĂN HV Cao Học – Ngành LL & 
PPDH Vật lý

Khoa Vật Lý – ĐH Sư Phạm Huế

17 KHGD6 Thực nghiệm toán học phổ thông trên các mô 
hình động

Nguyễn Đăng Minh Phúc Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Huế

18 KHGD7 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ 
HÌNH ĐỘNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THPT 
BẰNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH

Bùi Đình Công 
Lê Văn Hướng 
Phạm Thị Mỵ 
Nguyễn Thị Thu Hà 
Trần Thị Thu Hường

Khoa Địa Lí – Trường Đại học Sư phạm

19 KHGD8 Bảy người bạn đáng yêu Võ Thị Ngọc Diệu
Nguyễn Thị Duyên 
Hồ Thị Cẩm Dư
Đinh Thị Giang

Khoa giáo dục tiểu học- trường Đại học 
Sư phạm Huế

20 KHGD9 ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA SINH VIÊN ĐẠI 
HỌC HUẾ

Nguyễn Phước Cát Tường   
 Đinh Thị Hồng Vân  
Trương Thanh Thúy

Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại 
học Sư phạm

21 KHGD10 Bộ nhạc cụ Nhóm sinh viên năm 3 Bộ Môn Giáo Dục Mầm Non, ĐH Sư 
phạm, Đại học Huế

22 KHGD11 Bộ xe ô tô Nhóm sinh viên năm 3 Bộ Môn Giáo Dục Mầm Non, ĐH Sư 
phạm, Đại học Huế

23 KHGD12 Bộ đồ chơi làm bằng đá Nhóm sinh viên năm 3 Bộ Môn Giáo Dục Mầm Non, ĐH Sư 
phạm, Đại học Huế

24 KHGD13 Hoa làm bằng nhựa Nhóm sinh viên năm 3 Bộ Môn Giáo Dục Mầm Non, ĐH Sư 
phạm, Đại học Huế

25 KHGD14 Hoa xếp bằng giấy Nhóm sinh viên năm 3 Bộ Môn Giáo Dục Mầm Non, ĐH Sư 
phạm, Đại học Huế



26 KHGD15 Mô hình giao thông Nhóm sinh viên năm 3 Bộ Môn Giáo Dục Mầm Non, ĐH Sư 
phạm, Đại học Huế

27 KHGD16 Đồ dùng dạy học – đồ chơi dành cho trẻ Mầm non  Trần Bá Hưng
 Nguyễn Thị Phương Nam 
Sinh viên khoa GDMN

Khoa Giáo dục Mầm non – Trường 
Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

28 KHGD17 Bài giảng điện tử môn Địa lí lớp 10 THPT được 
thiết kế trên phần mềm Activstudio kết hợp bảng 
thông minh Activboard trong quá trình giảng dạy 
theo hướng dạy học tương tác.

Nguyễn Thị Hiển Khoa Địa lí – Trường Đại học Sư phạm 
Huế

29 KHGD18 Poster về kết quả nghiên cứu Đinh Thị Hồng Vân Khoa Tâm Lý – Giáo Dục, Trường 
30 KHGD19 Vấn đề giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học Huyện 

Phú Vang-Tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nguyễn Thị Hương Khoa tiếng Anh-Trường ĐH Ngoại 

Ngữ-Đại học Huế
31 KHGD20 Đối sánh thành ngữ chỉ sự may mắn trong tiếng 

Hán và tiếng Việt
Đặng Thị Hiền Khoa tiếng Trung-Trường ĐH Ngoại 

Ngữ-Đại học Huế
32 KHGD21 Thực trạng việc áp dụng trò chơi trong quá trình 

dạy và học tiếng Anh cấp trung học Phổ thông ở 
Huế và một số đề xuất

Đoàn Ngọc Ái Phương Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại 
ngữ, Đại học Huế

33 KHGD22 Giúp học sinh THCS và THPT làm quen với các 
lễ hội Anh – Mỹ truyền thống qua các trò chơi 
bằng tiếng Anh

Nguyễn Xuân Nhất Chi Mai
Nguyễn Phước Ái Phương
Ngô Lê Hoàng Phương
Trần Thị Hạnh Quyên
Hoàn Thị Khánh Tâm

Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại 
ngữ, Đại học Huế

34 KHGD23 Dạy - học kỹ năng viết tại khoa tiếng Pháp, 
trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế: thực 
trạng và giải pháp đề xuất

Hồ Thuỷ An Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học 
Ngoại ngữ, Đại học Huế

35 KHGD24 Nghiên cứu một số nét văn hóa trong việc sử 
dụng uyển ngữ Anh Việt ở một vài tình huống 
thường gặp.

Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học 
Ngoại ngữ - Đại học Huế

36 KHGD25 NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN THỨC VÀ 
NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON 5-6 TUỔI 
Ở THÀNH PHỐ HUẾ THÔNG QUA NGHỆ 
THUẬT XẾP GIẤY ORIGAMI

Nguyễn Đăng Minh Quân
Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở GD-
ĐT Thừa Thiên Huế 

37 KHGD26 BÁNH XE KÌ DIỆU Trương Thị Khánh Vân 
Hoàng Lê Thảo Uyên  
Dương Thị Hồng Vân 
Hồ Thị Minh Trang

Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại 
học Sư phạm – Đại học Huế



38 KHGD27 Xây dựng chương trình tự học dành cho sinh viên 
bằng Moodle

Quách Thị Hường
Huỳnh Văn Phước

Khoa Điện tử - Viễn thông – Trường 
Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.

39 KHGD28 Ứng dụng Moodle trong hỗ trợ dạy học ở Khoa 
Du lịch – Đại học Huế 

Lê Văn Hòa Bộ môn ICT – Khoa Du lịch – Đại học 
Huế

40 KHXHNV_KT1 Kết quả nghiên cứu: “Xây dựng phần mềm tính 
lương cho công ty cổ phần gạch tuynen Huế”

NGUYỄN XUÂN ĐỨC    
PHAN VĂN VŨ    
HOÀNG HỮU TRUNG   
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN – 
ĐH KINH TẾ HUẾ

41 KHXHNV_KT2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TẠI CÁC 
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỪA 
THIÊN HuẾ

LÊ QUANG TRỰC 
HOÀNG TRỌNG HÙNG

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

42 KHXHNV_KT3 TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG 
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC (ERP) TẠI VIỆT 
NAM: MỘT ÁP DỤNG CẢI TIẾN CÁC YẾU 
TỐ CỦA MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 
THÀNH CÔNG

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Đại 
Học Kinh Tế Huế

43 KHXHNV_KT4 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG BAO DỮ 
LIỆU (DEA) ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH HIỆU QUẢ 
CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY 
SẢN Ở VÙNG HẠ TRIỀU ĐẦM PHÁ TAM 
GIANG – CẦU HAI

Tôn Nữ Hải Âu Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

44 KHXHNV_KT5 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA 
KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
HuẾ

Dương Thị Hải Phương Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Đại 
Học Kinh Tế Huế

45 KHXHNV_KT6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn ngân hàng của sinh viên

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 
NGUYỄN NGỌC HUỆ PHÚ  
NGUYỄN HOÀI MINH CHÂU  
ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN

Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Huế

46 KHXHNV_KT7 NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG 
CÁ NHÂN

Phạm Anh Thi Khoa Kế Toán Tài Chính, Đại Học 
Kinh Tế Huế



47 KHXHNV_KT8 Kết quả nghiên cứu: “Đo lường tính thanh khoản 
của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam”

NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN   
NGUYỄN THỊ NHÃ THI    
TRẦN HÀ NHƯ Ý 
NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HẢI   
ĐOÀN THỊ HỌA MY  
PHAN NGUYỄN HOÀNG LIÊN

Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Huế

48 KHXHNV_KT9 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG 
CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DƯỚI GÓC 
ĐỘ NĂNG SUẤT CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT

Phan Nguyễn Khánh Long Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Huế

49 KHXHNV_NT1 Kết hợp âm nhạc và chữ qua ca khúc Falling 
Behind

Võ Văn Quốc Thạnh Khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Đại học 
Nghệ thuật Huế

50 KHXHNV_NT2 Khăn gói quà Nhật Bản (Furoshiki) Quốc tế lần 
thứ II dành cho sinh viên 

Phan Khánh Trang Khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Trường 
Đại học Nghệ thuật 

51 KHXHNV_NT3 Thiết kế bộ poster bảo tồn chim sách đỏ của liên 
minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)

Trần Thủy Tiên  Khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Đại học 
Nghệ thuật Huế

52 KHXHNV_NT4 Trang phục truyền thống dân tộc Việt Nam- Áo 
dài

Tôn Nữ Khánh Hòa Trường đại học nghệ thuật Huế

53 KHXHNV_NT5 Bộ tráp hộp đựng lễ vật tân hôn chất liệu sơn mài Mai Quốc Thanh           Khoa Mỹ Thuật Ứng dụng, trường ĐH 
Nghệ Thuật Huế.

54 KHXHNV_NT6 Logo YOGA CLUB Hoàng Anh Tuấn Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên 
Huế

55 KHXHNV_NT7 Thu đêm Nguyễn Thị Bùi Nhật Khoa Nghệ Thuật, Trường Cao đẳng sư 
phạm Thừa Thiên Huế.

56 KHXHNV_NT8 Đồ chơi trẻ em toycit (bao bì, hộp. nhãn hiệu ) Nguyễn Văn Tịnh An Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên 
Huế.

57 KHXHNV_NT9 Logo Adasia Vietnam 2013 Phan Thị Diệu Mỹ Khoa Nghệ Thuật, Trường Cao Đẳng 
Sư phạm Thừa Thiên Huế

58 KHXHNV_NT10 Hình hiệu Chương trình Truyền hình thực tế "24h 
Sống xanh"

Hồ Thụy Minh Hiền    Khoa Mỹ thuật Ứng dụng - Đại học 
Nghệ thuật Huế

59 KHXHNV_NT11 Vựng tập và Bộ Bản khắc tranh dân gian làng 
Sình (Huế)

Trần Sông Lam  Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 
Huế 

60 KHXHNV_NT12 “Tổ trứng” Trần Thị Như Hải Bộ môn Đồ họa tạo hình - Trường đại 
học Nghệ thuật, Đại học Huế  

61 KHXHNV_NT13 Trang phục công sở Ngô Thị Hồng Tâm Trường ĐH Nghệ Thuật – Khoa Mỹ 
Thuật Ứng Dụng- Chuyên ngành Thiết 



62 KHXHNV_NT14 Bộ bàn ghế sơn mài Nguyễn Hữu Huy Anh Khoa Mỹ Thuật Ứng dụng, trường ĐH 
Nghệ Thuật Huế

63 KHXHNV_NT15 "Mouse Ladybug" Hà Thị Nguyên Hương              Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

64 KHXHNV_NT16 Rượu Red Wind (nhãn hàng + hộp+ túi xách) Hoàng Anh Tuấn Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

65 KHXHNV_NT17 Vút Lê Thị Nguyên Sa Lớp K35 Thiết kế thời trang, Trường 
Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế.

66 KHXHNV_NT18 Logo FUNNYPET SHOP Trần Ngọc Vân  Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

67 KHXHNV_NT19 ‘Sinh tồn’ Nguyễn Thị Mộng Huyền Lớp K35 Thiết kế thời trang, Khoa 
Nghệ Thuật, Trường Cao đẳng sư phạm 

68 KHXHNV_NT20 Logo Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên 
Huế

Nguyễn Văn Tịnh An Lớp K35 Thiết kế đồ họa,  Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

69 KHXHNV_NT21 THIẾT KẾ BIỆT THỰ THEO PHONG CÁCH 
TỐI GIẢN

Nguyễn Phước Vĩnh Anh Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng, trường ĐH 
Nghệ Thuật Huế

70 KHXHNV_NT22 Hình hiệu Chương trình MTV Music Television Trần Hoài Thông Khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Đại học 
Nghệ thuật Huế

71 KHXHNV_NT23 Bộ Vựng tập Bản dập hoa văn trang trí kiến trúc 
triều Nguyễn 

Trần Thị Hoài Diễm Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 
Huế 

72 KHXHNV_NT24 “Khất thực” Châu Khắc Vinh Bộ môn Đồ họa tạo hình - Trường đại 
học Nghệ thuật, Đại học Huế  

73 KHXHNV_NT25 Trang phục lễ hội hóa trang Lê Quan Xị Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng, Trường 
ĐH Nghệ Thuật, Đại học Huế 

74 KHXHNV_NT26 Bộ bình cắm hoa chất liệu sơn mài Phạm Quang Huy Khoa Mỹ Thuật Ứng dụng, trường ĐH 
Nghệ Thuật Huế

75 KHXHNV_NT27 Thời trang dạ hội Hoàng Thị Lê Phương Khoa Nghệ Thuật - Trường Cao đẳng 
Sư phạm Thừa Thiên Huế

76 KHXHNV_NT28 Bìa tạp chí Sport style Hoàng Anh Tuấn Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

77 KHXHNV_NT29 Bìa tạp chí ĐẸP Trần Ngọc Vân Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

78 KHXHNV_NT30 Logo Auto Company Nguyễn Văn Hữu Trung Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường  
CĐSP Thừa Thiên Huế

79 KHXHNV_NT31 Tạp chí Đàn Ông Nguyễn Văn Tịnh An Lớp K35 Thiết kế đồ họa, Trường Cao 
đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế



80 KHXHNV_NT32 Thiết kế bộ Tem giới thiệu kiến trúc cổ thời 
Nguyễn

Hồ Mạnh Dũng Khoa Mỹ thuật Ứng dụng - Đại học 
Nghệ thuật Huế

81 KHTN1 VẬT LIỆU NANO VÀNG DẠNG QUE LAI 
HÓA PHỦ OXIDE SILIC KẾT GẮN DNA 
DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG 
THƯ

Mai Duy Hiển 
 Lê Thị Lành  
 Nguyễn Thị Thanh Hải  

 Bộ môn Hóa lý và Hóa lý thuyết, Khoa 
Hóa, Trường Đại học Khoa học, Đại 
học Huế

82 KHTN2 CỐM HOÀ TAN LINH CHI NƯỚC UỐNG 
LINH CHI

Lê Trung Hiếu 
 Lê Thuỳ Trang

Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Huế

83 KHTN3 Nghiên cứu quy trình nuôi một số loài bò sát ở 
Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Giang
Ngô Quốc Trí
Phùng Thị Huyền Trang
Trần Thị Mộng Linh
Trần Thị Mai Hường
 Bùi Thị Thúy Bắc 
 Trần Hữu Khang
 Trần Xuân Thành
Đậu Thị Nam Bình 
Đặng Thị Khánh Quyên
 Trương Thị Thanh Hoài
Nguyễn Thị Thủ
Hoàng Thị Thanh Tình         

Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Huế

84 KHTN4 SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT VÀ BA BỘ 
CÔN TRÙNG Ở NƯỚC (BỘ PHÙ DU, BỘ 
CÁNH ÚP VÀ BỘ CÁNH LÔNG) ĐỂ ĐÁNH 
GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT 
CÁC THỦY VỰC NƯỚC  NGỌT Ở VIỆT NAM

HOÀNG ĐÌNH TRUNG                 

Khoa Sinh, trường Đại học Khoa học
85 KHTN5 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu của giống lợn Cỏ huyện A LNguyễnThị Tường Vy              Nguyễn Thị Tường Vy, Khoa Sinh, Đại học S
86 KHTN6 Điều tra tình hình sử dụng và hiệu quả của các 

công trình xử lý chất thải vệ sinh hộ gia đình tại 
thành phố Huế 

Đặng Thị Thanh Lộc Khoa Môi trường – Trường Đại học 
Khoa học

87 KHTN7 Mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá 
Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Huy Anh 
Nguyễn Quang Hưng 
Đinh Thanh Kiên 
Nguyễn Đăng Hải Viện Tài nguyên, Môi trường và Công ngh

KHOA HỌC TỰ NHIÊN



88 KHKT1 Hệ quản lý văn bản DMS  Nguyễn Tương Tri
Nguyễn Vĩnh Trung
Nguyễn Quang Tín
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

89 KHKT2 Hệ quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị 
trường học 

Võ Trọng An 
 Nguyễn Vĩnh Trung 
Nguyễn Quang Tín 
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

90 KHKT3 Hệ quản lý phòng học và máy chiếu (projector) Võ Trọng An 
 Nguyễn Vĩnh Trung 
Nguyễn Quang Tín 
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

91 KHKT4 Hệ quản lý số liệu về hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và thanh toán 

 Nguyễn Tương Tri
Nguyễn Vĩnh Trung
Nguyễn Quang Tín
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

92 KHKT5 Hệ tích hợp và khai thác thông tin thống kê Võ Trọng An 
 Nguyễn Vĩnh Trung 
Nguyễn Quang Tín 
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

93 KHKT6 Hệ quản lý học viên, chứng chỉ đào tạo CNTT  Nguyễn Tương Tri
Nguyễn Vĩnh Trung
Nguyễn Quang Tín
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

KHOA HỌC KỸ THUẬT



94 KHKT7 Hệ cảnh báo, thông báo trực tuyến Võ Trọng An 
 Nguyễn Vĩnh Trung 
Nguyễn Quang Tín 
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

95 KHKT8 Hệ quản lý đào tạo sau đại học  Nguyễn Tương Tri
Nguyễn Vĩnh Trung
Nguyễn Quang Tín
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

96 KHKT9 Hệ hỗ trợ thông tin môn học Võ Trọng An 
 Nguyễn Vĩnh Trung 
Nguyễn Quang Tín 
 Lê Thị Ngọc Vân
 Nguyễn Thị Mai

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại 
học Sư phạm Huế 

97 KHKT10 Nghiên cứu ứng dụng web dữ liệu vào bài toán 
học liệu mở

Cung Nguyễn Phước Tài
Đặng Ngọc Hoàng Thành

Khoa CNTT, Trường CĐCN Huế

98 KHKT11 Hệ thống báo gọi phục vụ bằng vô tuyến Trần Kim Nhật
Đỗ Văn Ngọc
Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Hữu Phong

Khoa Điện tử - Viễn thông, trường 
CĐCN Huế

99 KHKT12 Điều khiển thiết bị bằng tin nhắn điện thoại di 
động 

Phan Văn Tuấn
Lê Xuân Thọ
Trần Thiện Hùng
Phan Văn Linh
Nguy  ễn Văn Dũng 

Khoa Điện tử - Viễn thông, trường 
CĐCN Huế

100 KHKT13 Xây dựng trang thông tin quảng bá sản phẩm du 
lịch cho Huyện Phú Lộc – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Văn Hòa Bộ môn ICT – Khoa Du lịch – Đại học 
Huế

101 KHKT14 Phần mềm tra cứu nội dung thông tin bằng hình 
ảnh

Nguyễn Tân An Trường Đại Học Khoa Học Huế 

102 KHKT15 Phần mềm trò chơi trực tuyến “Infinite World” Nguyễn Đoàn Nguyên An Trường Đại Học Khoa Học Huế 
103 KHKT16 Sms Remote (Điều khiển điện thoại bằng tin 

nhắn)
Phạm Thế An Trường Đại Học Khoa Học Huế 



104 KHKT17 Kho tài nguyên số Thư viện Khoa Du lịch – Đại 
học Huế 

Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Du lịch

105 KHKT18 Hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố 
TP.Huế 

Ngô Văn Sơn Khoa Du lịch – Đại học Huế  

106 KHKT19 Hệ thống điều khiển phun xăng ô tô Lê Thanh Tuấn Khoa Động Lực – Trường Cao Đẳng 
107 KHKT20 MÔ HÌNH ĐIỆN THÂN XE NGUYỄN THANH HOÀI

NGUYỄN CAO KỲ 
PHAN VĂN HOÁ
NGUYỄN VĂN HÙNG
TRẦN QUANG MINH

Khoa Động Lực – Trường Cao Đẳng 
Công Nghiệp Huế

108 KHKT21 Robot AFRICA tự động di chuyển theo vạch trắng Hoàng Phi Hùng
Hoàng Minh Thiện
Trần Hoàng Tuấn
Bùi Như Tài
Trần Quang Khải

Lớp 10CDCK01 ngành Cơ điện tử 
thuộc Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Huế.

109 KHKT22 Máy sấy nóng - lạnh để sấy dược liệu Hoàng Minh Tuấn
Trần Duy Hà 
Hà Văn Tuấn
Lê Minh Trí
Lê Qu  ốc.                    

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

110 KHKT23 Robot dò đường tự động Hoàng Hoa Thám
Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Quốc Hoàng
Trần Văn Quỳnh

Khoa Điện, trường Cao đẳng Công 
nghiệp Huế

111 KHKT24 Robot do đường theo vạch Hoàng Hoa Thám   Tuổi 21
 Nguyễn Quốc Hoàng
 Tr  ần Văn Quỳnh 

Khoa Điện, trường Cao đẳng Công 
nghiệp Huế

112 KHKT25 Phần mềm mô phỏng thí nghiệm máy điện Trần Phương Nam
Phạm Bá Dũng
Trần Phú
Đoàn Quang Minh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

113 KHKT26 “XÂY DỰNG BÀN THÍ NGHIỆM: ĐIỀU 
KHIỂN SỐ VÀ THU THẬP SỐ LIỆU HỆ 
THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU”

LÊ ĐÌNH HIẾU Khoa điện, Trường CĐ Công nghiệp 
Huế

114 KHKT27 Bàn thực hành Rơ le dòng điện và Rơ le điện áp LÊ ĐÌNH HIẾU Khoa điện, Trường CĐ Công nghiệp 



115 KHKT28 Thiết bị thực hành tự động hóa Tôn Thất Đồng Khoa điện, Trường CĐ Công nghiệp 
116 KHKT29 ‘NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ 

ĐỘNG HÓA TƯỚI PHUN THEO CHU TRÌNH 
CHO NHÀ MÀNG TRỒNG ĐỊA LAN 
MOCARA’

LÊ ĐÌNH HIẾU 
LÊ VĂN LUẬN

Khoa điện, Trường CĐ Công nghiệp 
Huế

117 KHKT30 Điều khiển thiết bị điện bằng máy tính bảng hoặc 
smartphone.

Nguyễn Đăng Khoa
Trần Duy Thái

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.

118 KHKT31 Mũ bảo hiểm gắn thiết bị cảnh báo an toàn và 
chống mất trộm cho người  tham gia giao thông .

Trần Quang Hưng Trường THPT Cao Thắng, Sở GD-ĐT 
Thừa Thiên Huế 

119 KHKT32 Quả cầu chữa cháy. Hoàng Trọng Thanh Tùng
Đỗ Kỳ Minh Triết
Tr  ần Ngọc Nhật Huyền 

Trường THPT Quốc Học, Sở GD-ĐT 
Thừa Thiên Huế 

120 KHKT33 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN 
TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GEN SINH ĐỘC 
TỐ CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI  
VÀ VIBRIO CHOLERAE CÓ TRONG THỰC 
PHẨM ĐƯỜNG PHỐ

Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Tuệ
Nguyễn Phú Hào

Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở GD-
ĐT Thừa Thiên Huế 

121 KHKT34 KHU VƯỜN TÁI CHẾ Đặng Thị Như Ý 
Hà Thị Ngọc Anh
Cao Thị Hoa
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hồ Thị Luyến
Ngô Văn Lực
Trịnh Thị T  ình 

Khoa Môi trường, Trường Đại học 
Khoa học Huế.

122 KHKT35 Bể lọc sinh học hiếu khí có lớp đệm ngập nước 
(SAFB) sự hỗ trợ của H2O2 xử lý nước rỉ rác

Dương Thành Chung
Tôn Thất Hữu Đạt
Hoàng Thị Mỹ Hằng

Khoa Môi trường, Trường Đại học 
Khoa học Huế.

123 KHKT36 Nghiên cứu, thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn 
vùng bão lụt- làng Ưu Điềm- Xã Phong Hòa- 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phan Nhật Hưng 
Phùng Kim Phước
Nguy  ễn Nhật Phong      

Khoa Kiến Trúc- Trường Đại học Khoa 
Học Huế.

124 KHNLNN1 Cây giống hoa chuông cấy mô Lã Thị Thu Hằng Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm, 
125 KHNLNN2 Một số giống nấm ăn (cấp 1, cấp 2) Lã Thị Thu Hằng

Trần Thị Triêu Hà
Lê Thị Thu Hường

Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm, 
Đại học Huế

KHOA HỌC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP



126 KHNLNN3 Phân hữu cơ vi sinh “ Bokashi” phòng trừ bệnh 
tuyến trùng trên cây Hồ Tiêu 

Nguyễn Huy Phúc
Phạm Quốc Cường
Phan Viết Triều 
Đặng Duy Vũ
T  ừ Ngọc Thủy 

Trường Đại Học Nông Lâm Huế.

127 KHNLNN4 Phát triển và nhận dạng các marker phân tử liên 
kết với một số gen kháng bệnh để hỗ trợ chọn tạo 
giống kháng bệnh trên cây cà chua và ớt cay 

Trương Thị Hồng Hải Khoa Nông Học, Đại học Nông Lâm, 
Đại học Huế

128 KHNLNN5 Giống lúa chịu mặn OM8104. Trịnh Thị Sen Tuổi
Phan Thị Phương Nhi 
Dương Thanh Thủy 
Đàm Thị Huế Tuổi 
Trần Thị Hương Sen

Khoa Nông học, trường Đại học Nông 
Lâm Huế, Đại học Huế

129 KHNLNN6 Tranh cây, Bình sinh thái, Lẵng hoa sinh thái Nguyễn Văn Quy Khoa Nông học, trường Đại học Nông 
130 KHNLNN7 Xử lí chất dinh dưỡng trong nước thải nuôi tôm 

bằng kết hợp Hàu và rong biển ở Phú Thuận, Phú 
vang, Thừa Thiên Huế.

Trần Thị Mai Thuỷ
Ngô Thị Hằng
Trần Thị Như Ý

Trường THPT Phan Đăng Lưu, Sở GD-
ĐT Thừa Thiên Huế 

131 KHNLNN8 Giống Nhân trần lai (Adenosma indiana x A. 
caeruleum) vượt trội về sinh trưởng trong điều 
kiện thí nghiệm gieo ươm tại Thừa Thiên Huế".

Nguyễn Hợi
Lê Thái Hùng  
Hồ Đăng Nguyên
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và 
môi trường – Khoa Lâm nghiệp – 
Trường Đại học Nông Lâm Huế 

132 KHYD1 Máy SASD-07 phát hiện hội chứng ngưng thở khi 
ngủ

Hoàng Anh Tiến Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

133 KHYD2 Nghiên cứu vai trò dự báo rối loạn nhịp thất của 
luân phiên sóng T ở Bệnh nhân suy tim

Hoàng Anh Tiến
Phạm Như Thế 
Hoàng Khánh
Huỳnh Văn Minh

Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

134 KHYD3 Nghiên cứu kết quả điều trị cắt polyp có kích 
thước lớn ở đại trực tràng qua nội soi tại bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

Vĩnh Khánh 
Trần Văn Huy

Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

135 KHYD4 Kết quả điều trị U dây thần kinh số VIII bằng Dao 
 Gamma 

Trương Văn Trí 
Phạm Văn Lình

Bộ môn Phẫu thuật thực hành - Trường 
Đại học Y Dược – Đại học Huế.

KHOA HỌC Y DƯỢC



136 KHYD5 Nghiên cứu hiệu quả tái đồng bộ tim trong điều 
trị suy tim tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

Hồ Anh Tuấn
Huỳnh Văn Minh 
Hoàng Anh Tiến
Nguyễn Văn Điền

Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

137 KHYD6 Nghiên cứu hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng 
tắc nghẽn ở bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim 
mạch

Hoàng Anh Tiến
Nguyễn Hữu Đức
Trần Thị Đoan Thục
Võ Đức Toàn

Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

138 KHYD7 Nghiên cứu vai trò dự báo đột tử do tim bằng kết 
hợp luân phiên sóng T và NT-proBNP ở bệnh 
nhân nhồi máu cơ tim 

Hoàng Anh Tiến
Nguyễn Nhật Quang

Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

139 KHYD8 Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mở thông dạ dày 
qua da bằng nội soi (PEG) ở bệnh nhân bị tai biến 
mạch máu não tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế

Phan Trung Nam
Trần Văn Huy

Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

140 KHYD9 Nghiên cứu hội chứng ngưng thở lúc ngủ bằng 
máy SASD-07 tự tạo

Hoàng Anh Tiến
Hoàng Thị Bạch Yến
Nguyễn Quang Hưng 
Richard Schneider

Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

141 KHYD10 Giá trị ngưỡng vòng bụng để chẩn đoán hội 
chứng chuyển hóa tại thành phố Huế

Trần Nguyễn Trà My
Trần Thừa Nguyên Bộ môn Mắt -  Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế.

142 KHYD11 ỨNG DỤNG DAO GAMMA TRONG ĐIỀU 
TRỊ  U TUYẾN YÊN TẠI BỆNH VIỆN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ.

NGUYỄN THANH MINH     

Bộ môn Ngoại, Trường Đại Học Y Dược Huế
143 KHYD12 Đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật thay 

khớp gối toàn phần tại bệnh viện Trường Đại học 
Y Dược – Đại học Huế

Lê Hồng Phúc
Lê Nghi Thành Nhân

Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y 
Dược – Đại học Huế

144 KHYD13 Nghiên cứu ứng dụng miệng nối roux-en-y cải 
tiến sau cắt
 phần xa dạ dày để điều trị ung thư dạ dày

Phan Đình Tuấn Dũng 
Nguyễn Văn Lượng
Lê Mạnh H  à 

Khoa Ngoại – Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

145 KHYD14 Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và kết quả 
phẫu thuật cấy ghép implant ở bệnh nhân mất 
răng từng phần

Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Toại 
Trần Thanh Phư  ớc 

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 
Y Dược – Đại học Huế



146 KHYD15 Ứng dụng đường mổ nhỏ phía trước trong phẫu 
thuật thay khớp háng toàn phần tại bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo
Lê Nghi Thành Nhân

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y 
Dược – Đại học Huế

147 KHYD16 Đánh giá kết quả che phủ khuyết hổng phần mềm 
ở cẳng bàn chân bằng vạt tự do

Lê Hồng Phúc
Nguyễn Văn Hỷ
Ph  ạm Đăng Nhật 

Bộ môn Ngoại, Trường ĐHYD Huế; 
Bệnh viện TW Huế

148 KHYD17 Đánh giá kết quả điều trị dị dạng động tĩnh mạch 
não bằng dao gamma tại Bệnh viện Đại học Y 
Dược huế

Trương Văn Trí
Nguyễn Thanh Minh
Phạm Văn Lình
Tr  ần Đức Thái 

Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

149 KHYD18 Nghiên cứu diễn tiến đái tháo đường týp Z qua 
đánh giá glucose huyết ở bệnh nhân viêm tụy mạn

Trần Nguyễn Trà My 
Võ Minh Phương
Nguyễn Thị Nhạn

Trường Đại học Y Dược Huế

150 KHYD19 Hoàn thiện một quy trình PCR – RFLP nhằm xác 
định các đa hình của codon 72 trên gen TP53 với 
cặp mồi tự thiết kế.

Lê Thanh Nhã Uyên
Hà Thị Minh Thi 

Bộ môn Di truyền – Trường Đại học Y 
Dược – Đại học Huế

151 KHYD20 Bước đầu đánh giá kết quả của gây tê tủy sống 
trong mổ cắt ruột thừa viêm nội soi tại Bệnh viện 
trường Đại học Y Dược Huế

Trần Xuân Thịnh
Hồ Khả Cảnh

Bộ môn Gây mê – Trường Đại học Y 
Dược – Đại học Huế

152 KHYD21 Chẩn đoán nhiễm virus cúm A ở đường hô hấp 
bằng phân lập virus và kỹ thuật khuyếch đại gen 
RT – PCR

Lê Thị Bảo Chi   
Huỳnh Hải Đường    

 Lê Văn An     

Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y 
Dược – Đại học Huế

153 KHYD22 Ứng dụng kỹ thuật PCR 16S rDNA phát hiện 
nhanh vi khuẩn lao và phối hợp kỹ thuật nested 
PCR IS6110 xác định chủng vi khuẩn lao mất 
đoạn IS6110 từ các mẫu bệnh phẩm

Nguyễn Thị Châu Anh
Nguyễn Hoàng Bách  
Huỳnh Hải Đường   
Lê Nữ Xuân Thanh  
Lê Xuân Cường   
Lê Văn Đức    
Bảo Thuyết    
Ngô Viết Quỳnh Trâm  
Piero Capuccinelli

Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y 
Dược – Đại học Huế

154 KHYD23 thiết kế phần mềm “nội bộ" sàng lọc tiền sinh hội 
chứng down và khuyết tật ống thần kinh ở tuần 
thai 15 – 22

Lê Phan Tường Quỳnh
Nguyễn Viết Nhân

Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại 
học Y Dược – Đại học Huế



155 KHYD24 Nghiên cứu xác định đa hình C677T trên gene 
MTHFR bằng kỹ thuật PCR-RFLP ở bệnh nhân 
có tinh dịch đồ bất thường

Hà Thị Minh Thi
Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Bộ môn Di truyền y học, Trường Đại 
học Y Dược – Đại học Huế

156 KHYD25 Thuốc chữa bỏng  « MCH » Nguyễn  Lê  Hồng Vân
Trần Khánh Toàn
Bùi Trường  Giang
Lê Chuyển
Trần Đình   Bình
Trần Văn  Hòa

Bộ môn Dược lý Trường Đại Học Y 
Dược Huế

157 KHYD26 Tác dụng hạ đường huyết của thân rễ chuối hột Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Nguyễn Bá Long
Hà Thị Xuân Thu
Nguyễn Thị Hoài

Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế

158 KHYD27 Nghiên cứu thành phần hóa học có hoạt tính 
chống ung thư từ loài san hô mềm Sinularia 
cruciata – họ alcyoniidae

Võ Quốc Hùng
Đoàn Nguyễn Phương Nhi
Nguyễn Đình Quỳnh Phú
Hồ Thị Diệu Trâm
Nguyễn Thị Hoài

Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược 
– Đại học Huế


